
 

SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

BỆNH VIỆN CK DA LIỄU TÂM THẦN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 186 /BVCKDLTT-KCLSD 

 

Ninh Thuận, ngày18 tháng 3 năm 2025 

V/v yêu cầu báo giá Vật tư y tế 

 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu – Tâm thần Ninh Thuận có nhu cầu tiếp 

nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn 

nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Vật tư y tế năm 2025 - 2026 như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu – Tâm 

thần Ninh Thuận, số 30 Phạm Ngũ Lão, phường Phước Mỹ, Thành 

phố Phan Rang Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Nguyễn Ngọc Cẩn, nhân viên khoa Cận Lâm Sàng – Dược. 

Điện thoại: 0259.3823035 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Báo giá xin gửi về địa chỉ: Bệnh viện 

Chuyên khoa Da liễu – Tâm thần Ninh Thuận, số 30 Phạm Ngũ 

Lão, phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang Tháp chàm, tỉnh 

Ninh Thuận. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 07h00 ngày 18 tháng 3 năm 2025 

đến trước 08h00 ngày 31 tháng 3 năm 2025. Các báo giá nhận được 

sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 

31 tháng 3 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa cần mua: 

SỐ 

TT 
TÊN VẬT TƯ 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ 

CÁC TIÊU CHUẨN 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Băng keo lụa cuộn 

5cmx5m 

Vải lụa trắng Acetate Taffeta thông 

thoángBăng keo lụa cuộn Phủ keo 

Acrylic trọng lượng 60g poly acrylic/m², 

độ dính 540g/12mm ± 30g, không chứa 

latex và không sót keo trên da khi tháo 

băng. Băng quấn vào lõi nhựa, bờ răng 

cưa dễ xé ngang dọc.Kích thước : 5cm x 

5m 

 

 

 

 

Cuộn 

 

 

 

 

250 
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SỐ 

TT 
TÊN VẬT TƯ 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ 

CÁC TIÊU CHUẨN 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 

 

 

2 

 

 

Băng cá nhân 

Vải co dãn, có gạc thấm hút màu trắng ở 

giữa được phủ lớp chống dính 

polyethylene, Kích thước : (20mm x 

60mm) 

 

 

Miếng 

 

 

30.000 

 

3 

 

Băng cuộn 9cm x 

2,5m 

 

Thành phần: 100% cotton 

Kích thước: 9cm x 2.5m. 

 

Cuộn 

 

2.000 

 

4 

 

Bông y tế cắt sẵn 

(3x3) 

 

Bông hút nước, Kích thước : (3cm x 

3cm) 

 

Kg 

 

25 

 

5 

 

Bơm tiêm ECO sử 

dụng 1 lần 1ml 

 

Dung tích: 1ml, 25Gx1” không DEHP, 

triệt trùng bằng khí EO 

 

Cái 

 

500 

 

6 

 

Bơm tiêm ECO sử 

dụng 1 lần 10 ml 

 

Dung tích: 10ml, 23Gx1” không 

DEHP, triệt trùng bằng khí EO 

 

Cái 

 

2.000 

 

7 

 

Bơm tiêm ECO sử 

dụng 1 lần 3ml 

 

Dung tích: 3ml, 23Gx1” không DEHP, 

triệt trùng bằng khí EO 

 

Cái 

 

30.000 

 

8 

 

Bơm tiêm ECO sử 

dụng 1 lần 5ml 

 

Dung tích: 5ml, 25Gx1” không DEHP, 

triệt trùng bằng khí EO 

 

Cái 

 

3.000 

 

 

9 

 

 

Cồn 70 độ 

 

Chất lỏng không màu, trong suốt, không 

cặn, không vẩn đục, dễ bay hơi, mùi đặc 

trưng, hàm lượng Ethanol 70% 

 

 

Lít 

 

 

250 

 

10 

 

Chỉ Nylon 4/0 

 

Chỉ không tan tổng hợp dài 75 cm, kim 

tam giác 3/8c, dài 18 mm 

 

Tép 

 

20 

 

 

 

11 

 

 

 

Chỉ Catgut 4/0 

Chỉ tan chậm tự nhiên catgut số 4/0, dài 

75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. 

Chỉ làm tối thiểu từ collagen tinh khiết, 

sợi chắc, mềm dễ uốn. Đóng gói bằng 

giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ 

bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả Kim thép 

302 phủ silicon hoặc tương đương, mũi 
vuốt nhọn Ultraglyde hoặc tương đương 

 

 

 

Tép 

 

 

 

20 
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SỐ 
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12 

 

 

Chỉ Nylon 6/0 

 

Chỉ không tan tổng hợp dài 75cm, kim 

tam giác 3/8C, dài 13 mm. Chỉ không 

tan tổng hợp 

 

 

Tép 

 

 

200 

 

 

13 

 

 

Dây Garo 

Chất liệu: Thun cotton. Đặc điểm: Dây 

có độ co giãn tốt, Băng dính 2 đầu, 

miếng gài bền chắc, dễ thao tác. Có thể 

sử dụng lại nhiều lần. 

 

 

Sợi 

 

 

150 

 

 

14 

 

 

Dây truyền dịch 

Dây dẫn dài (≥ 1500mm), được làm từ 

nhựa nguyên sinh PVC, mềm dẻo, dai, 

độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo 

quản và sử dụng. Kim các cỡ. Sản phẩm 

được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O). 

 

 

Sợi 

 

 

250 

15 Dao liền cán Chất liệu Inox Cái 50 

 

16 
Dung dịch rửa tay 

phẫu thuật 

Chlorhexidine Gluconate 4% và các chất 

phụ da vừa đủ 

 

Lít 

 

30 

 

17 

 

Đầu col vàng 

 

Chất liệu nhựa Polypropylen (nhựa PP), 

dung tích 200 µl , không khía 

 

Cái 

 

150.000 

 

18 

 

Đầu col xanh 

 

Chất liệu nhựa Polypropylen (nhựa PP), 

dung tích 1000 µl , không khía 

 

Cái 

 

40.000 

 

 

19 

 

 

Đè lưỡi bằng gỗ 

Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh 

bóng, sau đó mỗi que được đóng vào 

một túi ni lông và được tiệt trùng bằng 

khí EO. 

 

 

Cây 

 

 

2.000 

 

 

20 

 

 

Gạc cầu đa khoa 

Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton 

và có độ thấm hút cao. - Kích thước fi ( 

30mm) x 1 lớp, hình cầu; được tiệt 

trùng bằng khí EO-Gas. 

 

 

Miếng 

 

 

24.000 

 

21 

 

Gạc phẫu thuật tiệt 

trùng 10x10x8 lớp 

 

Gạc phẫu thuật bằng sợi cotton, 8 lớp, 

Kích thước : (10cmx10cm) 

 

Miếng 

 

30.000 
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SỐ 

TT 
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VỊ 
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22 

 

Găng tay rời H/50 

Hộp 50 đôi, Găng tay cao su y tế không 

bột dài (≥ 240mm), các size, làm từ cao 

su thiên nhiên, thuận cả 2 tay. 

 

Hộp 

 

550 

 

23 

 

Găng tay y tế phẫu 

thuật ( Số 7 ) 

 

Size số 7, Độ dài găng (≥ 275mm), đã 

tiệt trùng, mỗi bao gói chứa 1 đôi găng. 

 

Đôi 

 

4.500 

 

24 

 

Gel siêu âm 
Cảm quan trong, đồng nhất. Không có 

Formaldehyd, không kích ứng da. 

 

Lít 

 

150 

 

25 
Kim luồn tĩnh mạch 

24G 

Kim bằng kim loại được làm từ thép, rất 

sắc và siêu mỏng. Tiệt trùng, không gây 

dị ứng cho bệnh nhân. Size 24G 

 

Cây 

 

150 

 

26 

 

Kim lấy thuốc 18G 

 

Làm bằng thép không gỉ, vô trùng, 

không có chất gây sốt. Cỡ kim 18G 

 

Cây 

 

1.600 

 

27 

 

Khẩu trang y tế 

 

4 lớp, vải không dệt và có kháng khuẩn 

 

Cái 

 

35.000 

 

28 

 

Lam kính mài 

Lam kính mài một đầu, trong suốt, bề 

mặt phẳng. Kích thước : (25,4 x 

76,2mm). 
Hộp ≥ 72 cái 

 

Hộp 

 

220 

 

29 Lancet 
Làm bằng thép không gỉ tiệt trùng. 

Hộp ≥ 200 cái 

 

Hộp 

 

50 

 

30 

 

Lamelle (Phiến kính) 

Chất liệu bằng thủy tinh 

Kích thước : (22x22mm). 

Hộp ≥ 100 cái 

 

Hộp 

 

160 

 

 

31 

 

 

Lưỡi dao mổ số 11 

Chất liệu được làm từ thép carbon với 

công nghệ sản xuất hiện đại. 

• Lưỡi dao cực kỳ sắc bén với nhiều đầu 

mũi khác nhau. 

• Lưỡi dao đã được tiệt trùng. 

 

 

Cái 

 

 

200 

 

 

32 

 

 

Lưỡi dao mổ số 15 

Chất liệu được làm từ thép carbon với 

công nghệ sản xuất hiện đại 

• Lưỡi dao cực kỳ sắc bén với nhiều đầu 

mũi khác nhau. 

• Lưỡi dao đã được tiệt trùng. 

 

 

Cái 

 

 

600 
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33 

 

Lọ đựng nước tiểu 

 

Làm từ PS tiệt trùng 55ml HTM nắp đỏ, 

có nhãn 

 

Cái 

 

300 

34 Mỏ vịt nhựa Nhựa PP, túi/ 1 cái, tiệt trùng Cái 100 

 

35 

 

Nước cất tiệt trùng 

 

Tinh khiết, không vẩn đục 

 

Lít 

 

300 

36 Nước muối sinh lý 
Thành phần: NaCl 0,9%. 

Dung tích: 1000ml 
Chai 10 

 

 

 

37 

 

 

Ống nghiệm có 

EDTA 

Ống nghiệm bằng nhựa PP, Kích thướ : 

12x75mm (5ml), trung tính, nắp màu 

xanh dương, có vạch định mức lấy bệnh 

phẩm. Có chứa chất kháng đông Etylene 

Diamin Tetra Acid. Chịu được lực quay 

ly tâm. 

 

 

 

Ống 

 

 

 

25.000 

 

38 

 

Ống nghiệm trắng có 

nắp 

 

Kích thước : 12 x 75 mm 5ml, có nắp, 

có nhãn 

 

Ống 

 

30.000 

 

39 
Ống nghiệm trắng 

không nắp 

Kích thước : 12 x 75 mm 5ml, không 

nắp, không nhãn 

 

Ống 

 

150.000 

 

 

40 

 

Tăm bông vô trùng 

lấy bệnh phẩm nam 

(kẽm) 

Tăm bông với đầu gòn đã được xử lý 

trung tính và quấn chặt vào que kẽm. 

Tăm bông được chứa trong ống nhựa tiệt 

trùng có chiều dài cả ống là (≥85mm) 

 

 

Que 

 

 

100 

 

 

41 

 

Tăm bông vô trùng 

lấy bệnh phẩm nữ 

(gỗ) 

Thân que làm bằng gỗ đã tiệt trùng 1 

đầu cuốn bông gòn. Mỗi que đựng riêng 

trong từng ống nhựa tiệt trùng, dài (≥ 

18cm). 

 

 

Que 

 

 

50 

 

42 

 

Săng mổ không lỗ 

Làm từ vải không dệt. 

Kích thước ≥(60cmx60cm), đóng gói vô 

trùng từng cái 

 

Cái 

 

600 

 

43 

 

Viên khử khuẩn 
Viên nén khử khuẩn bề mặt, khử khuẩn 

dụng cụ và thiết bị 

 

Viên 

 

800 

44 Micropipet 10-100µl Thể tích hút:10-100µl Cái 2 
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SỐ 

TT 
TÊN VẬT TƯ 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ 

CÁC TIÊU CHUẨN 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 

45 Micropipet 20-200µl Thể tích hút: 20-200µl Cái 1 

46 Micropipet 50-500µl Thể tích hút: 50-500µl Cái 2 

47 
Micropipet 100- 

1000µl 

Thể tích hút: 

100-1000µl 
Cái 1 

 

48 

 

Mũ con sâu 

Làm bằng vải không dệt Polypropylen, 

Màu xanh hoặc trắng, mềm dịu, không 

thấm nước 

 

Cái 

 

10.000 

49 Bông tẩy trang 
Chất liệu: 100% Cotton thiên nhiên, 

mềm mại và mịn màng 
Miếng 20.000 

50 Thuốc tím Thành phần: Kali Permanganat Gói 1.000 

TỔNG CỘNG: 50 mục 
  

 

2. Nhà cung ứng phải vận chuyển hàng đến giao tại kho của Bệnh viện 

Chuyên khoa Da liễu – Tâm thần. 

3. Báo giá làm theo mẫu đính kèm. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 

II/2025. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

sau khi nhận đủ chứng từ thanh toán. 

5. Các thông tin khác (nếu có). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- trang Web BV, trang 

mua sắm công; 

- Lưu: VT, KCLSD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Hùng Chí 



 

Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho 

trang thiết bị y tế 

 

BÁO GIÁ(1) 

 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì 

ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 
 

 

 

 

STT 

 

 
Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản 

xuất(3) 

 

 

 

Mã HS(4) 

 

 

Năm 

sản 

xuất(5) 

 

 
Xuất 

xứ(6) 

 

 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

 
Đơn 
giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí (nếu 

có)(10) 

(VND) 

 
Thành 
tiền(11) 

(VND) 

1 Thiết bị A 
         

2 Thiết bị B 
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n …          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 

90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I 

– Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 

 

 

Ghi chú: 

….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của 

nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong 

trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu 

báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng 
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loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5) , (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho 

từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. 

Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi 

phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của 

từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam 

(VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân 

hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). 

Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất 

cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống 

nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo 

giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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